Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












Mẫu 1

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Họ và tên
	Đơn vị trường
	Dạy môn hoặc lớp
	Bảo lưu SKKN loại/năm
	SKKN

2007 - 2008 được
xếp loại
	Ghi chú

	1
	Ông Nguyễn Văn ....
	THCS

Hòa Khánh
	Văn
	C

2006- 2007
	
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008
Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 2
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHIẾN SĨ THI ĐUA
CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Họ và tên
	Đơn vị trường
	Dạy môn hoặc lớp
	Bảo lưu SKKN loại/năm
	SKKN

2007 - 2008 được
xếp loại
	Ghi chú

	1
	Bà Nguyễn Văn ....
	Tiểu học
Hoàng Văn Thụ - HC
	Hiệu trưởng
	C

2006- 2007
	
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 3
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Tên tổ
	Đơn vị 

trường học
	Số lượng
CSTĐ cơ sở
Năm học
2007 - 2008
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 4
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIÊN TIẾN
NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Tên trường học
	Số lượng tập thể
LĐXS
	Số lượng tập thể
LĐTT
	Số lượng
CSTĐ cơ sở

	
	
	
	
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












Mẫu 5
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC
NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Tên trường học
	Số lượng tập thể
LĐXS
	Số lượng tập thể
LĐTT
	Số lượng
CSTĐ cơ sở

	
	
	
	
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 6
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BỘ GD&ĐT KHEN
NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi 

chú

	1
	Ông: Đinh Văn ....
	Hiệu trưởng
	Trường THCS......................, Cẩm Lệ
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 7
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị, trường
	Ghi chú

	
	Bà: Nguyễn Thị ...
	Chủ tịch Công đoàn 
	Trường Tiểu học ........, Cẩm Lệ
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 8
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC: 2007 - 2008
(Do UBND thành phố công nhận)

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị, trường
	Số năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở

	
	Bà: Trần Thị C
	Hiệu trưởng 
	Trường THCS  Lê Lợi
	5 năm


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 9
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 
NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Do UBND thành phố công nhận)

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Tên tổ
	Đơn vị trường học
	Số lượng LĐTT
	Ghi chú

	
	
	
	
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 10
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN
NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Tên đơn vị
	Đạt đơn vị tiên tiến 

xuất sắc mấy năm
	Ghi chú

	
	
	
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đơn vị:............................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Mẫu 11
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ BỘ GD&ĐT TẶNG BẰNG KHEN
NĂM HỌC: 2007 - 2008

(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


	TT
	Tên đơn vị
	Đạt đơn vị tiên tiến 

xuất sắc mấy năm
	Ghi chú

	
	
	
	


        Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2008

Chủ tịch Công đoàn



Thủ trưởng đơn vị

  






     (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
